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    81/2023/QĐ  - DS 

Ngày: 09-6-2023 
V/v: Yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  G Ĩ  VI T NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

  
 

 
 

QUYẾ  ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VI C DÂN SỰ 

V/v: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự”  

 

                               Ế      

- T            ải quyết việc dân sự: 

                p: Ô g Đào   í  ường  - Thẩm phán. 

-               ọp:  à Nguyễn Thị Diễm  -   ư ký                         

                       

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Bến Tre tham gia phiên 

họp: Bà Huỳnh Thanh Thùy - Kiểm sát viên. 

Ngà  09     g 6  ăm 2023                                                   

m  phiên h    ơ   ẩm công khai giải quy t vi c dân sự      ý     51/2023/TLST-

VDS ngày 23     g 3  ăm 2023          “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự”    o Q      ị   m  phiên h p giải quy t vi c dân sự    

58/2023/QĐ  -    gà  22     g 5  ăm 2023. 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

         Ông   ầ  Vă   , s     ăm 1962. 

         Đị       ấ       ị   ấ                          . 

2. Người liên quan: 

Bà   ầ    ị N        ăm 1965. 

Đị       ấ       ị   ấ                          . 

         3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:     

3.1.Ông   ầ  Vă  K, s     ăm 1940. 

Đị       ấ       ị   ấ                            

3.2.Bà   ầ    ị          ăm 1951  

Đị        ổ 3  ấ   , xã T            Lậ             G   g   

4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trần Thi N:  à   ầ    ị 

Bích T –   ợ g ú             ý     g   m   ợ g          ý   à  ướ              . 

          5. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết:  
Ông Trầ  Vă    yêu cầu Tòa án tuyên b  bà Trần Thi N  à  gười mấ   ă g 

lực hành vi dân sự và công nhận ông Trầ  Vă    là  gười giám hộ cho bà N. 
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NỘI DUNG VI C DÂN SỰ: 

 Theo đơn yêu cầu và quá trình giải quyết việc dân sự người yêu cầu ông Trần 

Văn T có lời trình bày: 

         Bà   ầ               ăm 1965,  ị       ấ       ị   ấ                       

Tre. Ông   ầ  Vă         ầ               b  bà   ầ       là  gườ  mấ   ă g  ự  

 à           ự  ì  ậ                         ,                   ý  à g ả  q      à 

  ù  ợ   ớ  q    ị       k oả  1 Đ    27      Đ    35  39  361  à 367  ộ   ậ     

   g      ự. 

Bà Trần Thi Ntừ k            ã bị b nh b i não do ả    ư ng chấ   ộc màu da 

cam, khi phát hi n b nh ông T  ã  ư  bà      ị b nh nhi    ơ    ư g k ô g        

giảm. Ngày 20/9/2013, bà Trần Thi N ược Ủy ban nhân dân thị trấn C, huy n C, 

t nh B n Tre cấp giấy xác nhận khuy t tật nặng ngày 28/02/2023, bà Trần Thi 

N ược  ư ng trợ cấp xã hội t i Ủy ban nhân dân thị trấn C, huy n C, t nh B n Tre. 

Ông Trầ  Vă     ư  bà N    g  m  ịnh pháp y tâm thần t i Vi n Pháp y tâm 

thầ      g ươ g             ộc Bộ Y t , theo k t luậ  g  m  ịnh pháp y tâm thần 

s  293/KL-VPYTW ngày 28 tháng 4  ăm 2022 k t luận bà Trần Thi N mất khả 

 ă g   ận thứ   à    u khiển hành vi vì vậy, ông Trầ  Vă    yêu cầu Tòa án nhân 

dân huy n C, t nh B n Tre tuyên b  bà Trần Thi Nmấ   ă g  ực hành vi dân sự. 

Đồng thời,  ông T ũ g yêu cầu Tòa án công nhận ông  à  gười giám hộ cho bà 

Trần Thi N ể  ó  ă   ứ   i di n cho bà thực hi n giao dịch dân sự. 

Theo văn bản trình bày ý kiến và quá trình giải quyết việc dân sự người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn K có lời trình bày: 

Bà Trần Thi Ntừ khi sinh ra  ã bị b nh b i não do ả    ư ng chấ   ộc màu da 

cam, khi phát hi n b nh, g    ì    ã  ư  bà      ị b nh nhi    ơ    ư g k ô g 

thuyên giảm.  

Ông Trầ  Vă    là anh bà N  ư  bà N    g  m  ịnh pháp y tâm thần t i Vi n 

Pháp y tâm thầ      g ươ g             ộc Bộ Y t , theo k t luậ  g  m  ịnh pháp 

y tâm thần thì bà Trần Thi Nmất khả  ă g   ận thứ   à    u khiển hành vi vì vậy, 

vi c ông Trầ  Vă    yêu cầu  Tòa án nhân dân huy n C, t nh B n Tre tuyên b  bà 

Trần Thi Nmấ   ă g  ực hành vi dân sự ô g  ồ g ý  ồng thời, ông  ũ g  ồng ý 

vi c Tòa án công nhận  ông T à  gười giám hộ cho bà Trần Thi N. 

Theo văn bản trình bày ý kiến và yêu cầu Tòa án giải quyết vắng mặt và quá 

trình giải quyết việc dân sự người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị B 

có lời trình bày: 

Bà Trần Thi Nbị b nh bẩm sinh từ nhỏ, không nhận thứ   ượ        i với 

vi c ông Trầ  Vă    yêu cầu  Tòa án nhân dân huy n C, t nh B n Tre tuyên b  bà 

Trần Thi Nmấ   ă g  ực hành vi dân sự thì bà Bân  ồ g ý  ồng thời, bà  ũ g  ồng 

ý vi c Tòa án công nhận ông T  à  gười giám hộ cho bà Trần Thi N. Nay do bận 

công vi c nên xin Tòa án giải quy t vắng mặt bà. 

T i phiên h p, vị   i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n C, t nh B          

nghị Tòa án nhân dân huy n C, t nh B        ă   ứ vào khoản 1 Đ  u 27, Đ  u 
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362, Đ  u 378 Bộ luật t  t ng dân sự  Đ  u 22  Đ  u 54 Bộ luật dân sự chấp nhận 

 ơ       ầu c a ông Trầ  Vă   . 

 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả diễn biến tại phiên họp,  Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉnh Bến Tre nhận định: 

Ngày 10 tháng 4  ăm 2023, ông Trầ  Vă     ư  bà N    g  m  ịnh pháp y 

tâm thần t i Vi n Pháp y tâm thầ      g ươ g             ộc Bộ Y t . Theo k t 

luậ  g  m  ịnh pháp y tâm thần s  293/KL-VPYTW ngày 28 tháng 4  ăm 2022 k t 

luận bà Trần Thi N mất khả  ă g   ận thứ   à    u khiển hành vi vì vậy ông Trần 

Vă    yêu cầu  Tòa án nhân dân huy n C, t nh B n Tre tuyên b  bà Trần Thi N mất 

 ă g  ực hành vi dân sự  à  ó  ơ          ý      ược Hộ   ồng xét xử chấp nhận.  

Đồng thời,  ông T ũ g yêu cầu Tòa án công nhận ông  à  gười giám hộ cho  ể 

bà Trần Thi N ể  ó  ă   ứ   i di n cho bà thực hi n giao dịch dân sự. Theo lời 

trình bày c    gười yêu cầ   à  gười có quy n lợ    g ĩ     liên quan thì hi n nay 

bà Trần Thi N  ư   ó   ồng, con và cha, mẹ      ã    t do  ó bà N không có 

 gười giám hộ  ươ g          o q    ịnh t i khoả  3 Đi u 53 Bộ luật dân sự  ăm 

2015 vì vậ   ể  ảm bảo quy n lợi, ích hợp pháp c a bà N thì Tòa án cần ch   ịnh 

 gười giám hộ cho bà. Nhận thấy,  ông Tlà anh ruột c a bà N,  ông Ts ng chung 

nhà với bà N, bi t rõ tình hình sức khỏe c   bà  ô g  ã  ư  bà      ị b nh nhi    ơ   

 à  gườ  q      m   ăm  ó  bà N,  ông T      u ki    à  gười giám hộ theo quy 

 ịnh t   Đ  u 49 c a Bộ luật dân sự  ăm 2015  Đồng thời ông Trầ  Vă  K, anh bà 

N, có mặt t i phiên h p cũ g  ồng ý vi c  ông T à  gười giám hộ cho bà N và các 

ngày 30/3/2023, 23/5/2023, bà Trần Thị B, chị bà N  ũ g  ó  ơ       ầu giải quy t 

vắng mặ   à  ũ g  ồ g ý  ể  ông T à  gười giám hộ cho bà N vì vậy cần ch   ịnh  

ông T àm  gười giám hộ cho bà N là phù hợp. 

Từ nhậ   ịnh nêu trên, xét thấy v    ông Trầ  Vă    yêu cầu  Tòa án nhân 

dân huy n C, t nh B n Tre tuyên b  em ruột bà Trần Thi Nmấ   ă g  ực hành vi 

dân sự   ồng thời công nhận  ông T àm  gười giám hộ cho bà N  à  ó  ă   ứ và 

phù hợp vớ  q    ịnh c a pháp luật.  

Vị   i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n C, t nh B n Tre phát biểu quan 

  ểm    nghị  Tòa án nhân dân huy n C, t nh B        ă   ứ vào khoản 1 Đ  u 27, 

Đ  u 362, Đ  u 378 Bộ luật t  t ng dân sự  Đ  u 22  Đ  u 54 Bộ luật dân sự chấp 

nhậ   ơ       ầu c a ông Trầ  Vă    là phù hợp với nhậ   ịnh c a Thẩm phán 

ch  t a phiên h        ược chấp nhận. 

  

   Ế  ĐỊ    

 ă   ứ vào các Đ    22, 49, 53 và 54 Bộ Luật dân sự      Đ    67  149, 361, 

367, 370, 371 và 378  ộ   ậ        g      ự  Đ    37      g ị quy      

326/2016/   VQ 14  gà  30     g 12  ăm 2016     Ủ  b     ườ g    Q    
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 ộ  q    ị      mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d  g      í       í 

      : 

        1.      b  bà   ầ               ăm 1965,  ị       ấ       ị   ấ              

             mấ   ă g  ự   à           ự  Ông   ầ  Vă     à  gườ  g  m  ộ cho 

bà   ầ       .   

2. L    í g ải quy t vi c dân sự phải nộp: Ông Trầ  Vă    phải  ó  g ĩa v  

  ị  300 000 ồng (B    ăm nghìn  ồng) ti n l    í dân sự  ơ   ẩm tuy nhiên,  ông 

Tlà  gười cao tuổi nên  ược miễn l    í    o q    ịnh   ểm    k oả  1 Đ  u 12 Nghị 

quy t s  326/2016/UBTVQH14  gà  30     g 12  ăm 2016   a Ủ  b     ường v  

Qu c Hộ  q    ịnh v  mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí và 

l  phí Tòa án.  

3/      ươ g  ự có quy n kháng cáo quy    ịnh này trong thời h n 10 ngày, 

kể từ ngày  Tòa án nhân dân huy n C ra quy    ịnh. Vi n Kiểm sát nhân dân huy n 

Chợ Lách, t nh B n Tre có quy n kháng nghị quy    ịnh này trong thời h n 10 

ngày, Vi n Kiểm sát nhân dân t nh B n Tre có quy n kháng nghị quy    ịnh này 

trong thời h n 15 ngày, kể từ ngày  Tòa án nhân dân huy n C ra quy    ịnh. 
                                                                               

 

Nơ    ận: 
-  gười yêu cầ    gười có ql, nv liên quan; 

- VK        n C;     

- Chi c                    ;  

-     g K  V-                       ;    

- Lư    ồ  ơ, Vp, Bp.         

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VI C DÂN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 
 

 

 

 Đào  hí  ường 


